
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LÂM ĐỒNG 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 240/TTBVTV-TT          Lâm Đồng, ngày 12 tháng 5  năm 2023 
V/v cấp mã số hạt giống ớt và cà chua 

xuất khẩu sang thị trường EU của công 

ty TNHH Nông Nghiệp Inova Đà Lạt. 

 

 

Kính gửi:  

 - Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng II; 

 - Trung tâm Kiểm dịch Thực vật sau nhập khẩu II; 

 - Công ty TNHH Nông Nghiệp Inova Đà Lạt. 

 
 

 Căn cứ văn bản số 1776/BNN-BVTV ngày 23/3/2023 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông 

sản phục vụ xuất khẩu. 

Căn cứ văn bản số 129/BVTV-HTQT ngày 13/01/2023 của Cục Bảo vệ 

thực vật về việc duy trì mã số nhà lưới sản xuất hạt giống ớt và cà chua xuất 

khẩu sang EU của công ty TNHH Nông nghiệp Inova Đà Lạt. 

 Thực hiện văn bản số 783/SNN-VP ngày 06/4/2023 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT Lâm Đồng về việc giao nhiệm vụ cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ 

sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu. 

Dựa vào kế hoạch sản xuất phục vụ xuất khẩu, quy trình kỹ thuật sản 

xuất, đóng gói hạt giống ớt (Capsicum annuum) và cà chua (Solanum 

lycopersicum); lịch thu hoạch và sản lượng dự kiến xuất khẩu của công ty 

TNHH Nông nghiệp Inova Đà Lạt (công ty).  

Sau khi kiểm tra hồ sơ và thực địa sản xuất tại công ty ngày 27/4/2023 và 

căn cứ kết quả giám định mẫu phân tích chỉ tiêu Tomato brown rugose fruit 

virus (ToBRFV) của Trung tâm Kiểm dịch thực vật Sau nhập khẩu II. Chi cục 

Trồng trọt và BVTV cấp mã số vùng sản xuất hạt giống ớt và cà chua cho công 

ty TNHH Nông Nghiệp Inova Đà Lạt tại xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, tỉnh Lâm 

Đồng với thông tin như sau:  

1. Mã số vùng sản xuất hạt giống ớt (Capsicum annuum): 

Mã số: RD.LDOR-0203 với tổng khối lượng 87,84 kg (tám mươi bảy phẩy 

tám mươi tư ki lô gam). 

2. Mã số vùng sản xuất hạt giống cà chua (Solanum lycopersicum): 

Mã số: RD.LDOR-0204 với tổng khối lượng 26,608 kg (hai mươi sáu phẩy 

sáu trăm linh tám ki lô gam). 

Thời hạn của các mã số trên: từ ngày 12/5/2023 đến ngày 31/8/2023. 
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Thời gian thu hoạch và khối lượng cụ thể của từng ký hiệu hạt giống ớt và 

cà chua bố mẹ tại từng vị trí gieo trồng trong các nhà lưới, nhà kính của đơn vị 

được thể hiện trong phụ lục 1 và 2 đính kèm.  

Hạt giống ớt và cà chua trước khi xuất khẩu phải thực hiện kiểm tra, phân 

tích và có giấy chứng nhận không nhiễm các loại bệnh gây hại do virus và có thể 

lan truyền qua hạt giống theo quy định của nước nhập khẩu. 

Kính đề nghị Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng II xem xét và tiếp nhận 

đăng ký kiểm dịch xuất khẩu cho các lô hạt giống ớt và hạt giống cà chua của 

công ty TNHH Nông Nghiệp Inova Đà Lạt. 

   

Nơi nhận:                                                                           
- Như trên; 

- Lưu VT, TT(La). 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Hà Ngọc Chiến 
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Phụ lục 1: Danh sách hạt giống ớt (Capsicum annuum)  

của công ty TNHH Nông nghiệp Inova Đà Lạt được cấp mã số (tháng 5 - tháng 8 năm 2023)  

(Đính kèm văn bản số 240 /TTBVTV-TT  ngày   12  tháng 5 năm 2023 của Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng) 

STT 

Ký hiệu 

dòng hạt 

giống 

Hạt 

giống 

bố mẹ 

Ký hiệu 

dòng hạt 

giống bố 

mẹ trên 

invoice 

Xuất xứ 

Kết quả kiểm 

tra virus 

ToBRFV hạt 

giống bố mẹ 

Vị trí gieo 

trồng  

(nhà kính) 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

lượng 

cây 

Sản lượng 

hạt giống 

dự kiến 

thu hoạch 

(kg) 

Thời gian 

dự kiến 

thu 

hoạch 

Thời gian 

dự kiến 

thu hoạch 

xong 

Mã số: RD.LDOR-0203 

1 VP3002 P#352 P#352 Tây Ban Nha Negative B19 74 300 0,39 tháng 3  tháng 5  

2 VP3003 P#353 P#353 Tây Ban Nha Negative B19 74 300 0,81 tháng 2  tháng 4  

3 VP3004 XDS XDS Hà Lan Negative B18, B19 131 540 1,08 tháng 2  tháng 4  

4 VP3005 XBO XBO Hà Lan Negative B18 121 500 1,00 tháng 2  tháng 4  

5 VP3006 P.2112 P.2112 Hà Lan Negative 
G1, G2, G3, 

G4, G5 
1320 5.500 8,25 tháng 5  tháng 6  

6 VP3007 P.2211 P.2211 Hà Lan Negative 
G5, G6, G7, 

G8, G9 
1272 5.300 18,55 tháng 3  tháng 5  

7 VP3008 P.2112 P.2112 Hà Lan Negative D1, D2, D3 746 3.100 4,65 tháng 4  tháng 6  

8 VP3009 P.2211 P.2211 Hà Lan Negative 
D3, D4, D5, 

D6 
1324 5.300 18,55 tháng 4  tháng 6  

9 VP3014 P.2461 P.2461 Hà Lan Negative D19, D20 613 2.560 7,68 tháng 6  tháng 8  

10 VP3015 P.768 P.768 Hà Lan Negative D20, D21,D22 767 3.200 11,20 tháng 6  tháng 8  

11 VP3016 P.2461 P.2461 Hà Lan Negative F2,F3 328 2.240 6,72 tháng 6  tháng 8  

12 VP3017 P.768 P.768 Hà Lan Negative F3, F4, F5 824 2.560 8,96 tháng 6  tháng 8  

                     Tổng 7.594,0 31.400,0 87,84 
  

         Tổng sản lượng: 87,84 kg (tám mươi bảy phẩy tám mươi tư ki lô gam) 



Phụ lục 2: Danh sách hạt giống cà chua (Solanum lycopersicum)  

của công ty TNHH Nông nghiệp Inova Đà Lạt được cấp mã số (tháng 5 - tháng 8 năm 2023)  
(Đính kèm văn bản số  240 /TTBVTV-TT  ngày  12   tháng 5 năm 2023 của Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng) 

 

STT 
Ký hiệu dòng 

hạt giống 
Hạt giống bố mẹ 

Ký hiệu dòng 

hạt giống bố mẹ 

trên invoice 

Xuất 

xứ 

Kết quả 

kiểm tra 

virus 

ToBRFV hạt 

giống bố mẹ 

Vị trí gieo 

trồng  

(nhà kính) 

Diện tích 

(m2) 

Số lượng 

cây 

Sản lượng 

hạt giống 

dự kiến 

thu hoạch 

(kg) 

Thời gian 

dự kiến 

thu hoạch 

Thời gian 

dự kiến 

thu hoạch 

xong 

Mã số: RD.LDOR-0204 

1 VT3008 22CB3 V2 x V1 V1 x V2 Pháp Negative D25 7,80 17 0,140 tháng 3 tháng 5  

2 VT3009 22CB3 V3 x V1 V1 x V3 Pháp Negative D25 5,40 10 0,085 tháng 3 tháng 5  

3 VT3010 22CB3  V4 x V3 V4 x V3 Pháp Negative D25 6,40 13 0,091  tháng 3  tháng 5  

4 VT3011 22CB3 V5 x V6 V5 x V6 Pháp Negative D25 15,60 40 0,400  tháng 3  tháng 5  

5 VT3012 22CB3 V5 x V7 V5 x V7 Pháp Negative D25 15,60 40 0,320 tháng 3 tháng 5  

6 VT3013 22CB3 V5 x V8 V5 x V8 Pháp Negative D25 15,60 40 0,280 tháng 3 tháng 5  

7 VT3014 22CB3 V10 x V9 V10 x V9 Pháp Negative D25 15,60 40 0,360  tháng 3  tháng 5  

8 VT3015 22CB3 V11 x V10 V11 x V10 Pháp Negative D25 15,60 40 0,320  tháng 3  tháng 5  

9 VT3016 22CB3 V13 x V12 V13 x V12 Pháp Negative D25 22,40 60 0,720 tháng 3 tháng 5  

10 VT3017 22CB3 V14 x V11 V11 x V14 Pháp Negative D25 22,40 60 0,270 tháng 3 tháng 5  

11 VT3018 22CB3 V15 x V16 V16 x V15 Pháp Negative D25 13,90 35 0,420 tháng 3 tháng 5  

12 VT3019 22CB3 V17 x V16 V16 x V17 Pháp Negative D25 15,60 40 0,480  tháng 3  tháng 5  

13 VT3020 22CB3 V18 x V16 V16 x V18 Pháp Negative D25, D26 35,90 100 1,200  tháng 3  tháng 5  

14 VT3021 22CB3 V16 x V19 V16 x V19 Pháp Negative D25, D26 35,90 100 1,500 tháng 3 tháng 5  

15 VT3022 22CB3 V20 x V21 V21 x V20 Pháp Negative D25, D26 12,20 30 0,255 tháng 3 tháng 5  

16 VT3023 22CB3 V22 x V21 V21 x V22 Pháp Negative D26 5,40 10 0,070 tháng 3 tháng 5  

17 VT3024 22CB3 V23 x V24 V23 x V24 Pháp Negative D26 8,80 20 0,100 tháng 3 tháng 5  
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STT 
Ký hiệu dòng 

hạt giống 
Hạt giống bố mẹ 

Ký hiệu dòng 

hạt giống bố mẹ 

trên invoice 

Xuất 

xứ 

Kết quả 

kiểm tra 

virus 

ToBRFV hạt 

giống bố mẹ 

Vị trí gieo 

trồng  

(nhà kính) 

Diện tích 

(m2) 

Số lượng 

cây 

Sản lượng 

hạt giống 

dự kiến 

thu hoạch 

(kg) 

Thời gian 

dự kiến 

thu hoạch 

Thời gian 

dự kiến 

thu hoạch 

xong 

18 VT3025 22CB3 V25 x V26 V25 x V26 Pháp Negative D26 22,40 60 0,450  tháng 3  tháng 5  

19 VT3026 22CB3 V27 x V28 V28 x V27 Pháp Negative D26 22,40 60 0,720  tháng 3  tháng 5  

20 VT3027 22CB3 V30 x V29 V30 x V29 Pháp Negative D26 10,10 24 0,120 tháng 3 tháng 5  

21 VT3028 22CB3 V31 x v33 V33 x V31 Pháp Negative D26 17,20 45 0,315 tháng 3 tháng 5  

22 VT3029 22CB3 V32 x v33 V33 x V32 Pháp Negative D26 17,20 45 0,135  tháng 3  tháng 5  

23 VT3030 22CB3 V35 x V34 V35 x V34 Pháp Negative D26 25,70 70 0,560  tháng 3  tháng 5  

24 VT3031 22CB3 V36 x V35 V35 x V36 Pháp Negative D26 25,70 70 0,420 tháng 3 tháng 5  

25 VT3032 22CB3 V37 x V38 V37 x V38 Pháp Negative D26 4,40 7 0,038 tháng 3 tháng 5  

26 VT3033 22CB3 V39 x V2 V39 x V2 Pháp Negative D26, D27 29,10 80 0,720  tháng 3  tháng 5  

27 VT3034 22CB3 V40 x V41 V40 x V41 Pháp Negative D26, D27 16,20 42 0,210  tháng 3  tháng 5  

28 VT3035 22CB3 V42 x V3 V42 x V3 Pháp Negative D27 29,10 80 0,560 tháng 3 tháng 5  

29 VT3036 22CB3 V43 x V44 V43 x V44 Pháp Negative D27 25,70 70 0,805 tháng 3 tháng 5  

30 VT3049 TME220245 TME220245 Pháp Negative D27 18,90 50 0,450  tháng 3  tháng 5  

31 VT3050 TME221276 TME221276 Pháp Negative D27 11,10 27 0,202  tháng 3  tháng 5  

32 VT3037 M64.R87 M64.R87 Ý Negative C10 39,40 110 0,880 tháng 4  tháng 6  

33 VT3038 R103.R114 R103.R114 Ý Negative C10 69,80 200 0,500 tháng 4  tháng 6  

34 VT3039 R127.R128 R127.R128 Ý Negative C9 120,60 350 1,400 tháng 4  tháng 6  

35 VT3040 P36.P25 P36.P25 Ý Negative C10 103,70 300 1,050 tháng 4  tháng 6  

36 VT3041 P20.P39 P20.P39 Ý Negative C9 37,60 105 0,263 tháng 4  tháng 6  

37 VT3042 OP P38 P38 Ý Negative C10 20,60 55 0,220 tháng 4  tháng 6  

38 VT3043 OP M100 M100 Ý Negative C10 22,30 60 0,360 tháng 4  tháng 6  



6 

 

STT 
Ký hiệu dòng 

hạt giống 
Hạt giống bố mẹ 

Ký hiệu dòng 

hạt giống bố mẹ 

trên invoice 

Xuất 

xứ 

Kết quả 

kiểm tra 

virus 

ToBRFV hạt 

giống bố mẹ 

Vị trí gieo 

trồng  

(nhà kính) 

Diện tích 

(m2) 

Số lượng 

cây 

Sản lượng 

hạt giống 

dự kiến 

thu hoạch 

(kg) 

Thời gian 

dự kiến 

thu hoạch 

Thời gian 

dự kiến 

thu hoạch 

xong 

39 VT3044 OP R142 R142 Ý Negative C10 8,50 25 0,100 tháng 4  tháng 6  

40 VT3045 OP R144 R144 Ý Negative C10 22,30 60 0,300 tháng 4  tháng 6  

41 VT3046 OP R145 R145 Ý Negative C10 21,30 57 0,171 tháng 4  tháng 6  

42 VT3047 OP R143 R143 Ý Negative C10 9,80 23 0,092 tháng 4  tháng 6  

43 VT3048 OP M99 M99 Ý Negative C10 11,50 28 0,056 tháng 4  tháng 6  

44 VT3058 121831 121831 Ý Negative F6 57,60 170 1,70 tháng 5  tháng 7  

45 VT3059 121832 121832 Ý Negative F6 57,60 170 1,70 tháng 5  tháng 7  

46 VT3060 121867 121867 Ý Negative F6 57,60 170 1,70 tháng 5  tháng 7  

47 VT3061 121876 121876 Ý Negative F6 57,60 170 1,70 tháng 5  tháng 7  

48 VT3062 121981 121981 Ý Negative F6 57,60 170 1,70 tháng 5  tháng 7  

                         Tổng cộng     1.320,70     3.648,0  26,608     

                                     Tổng sản lượng: 26,608 kg (hai mươi sáu phẩy sáu trăm linh tám ki lô gam) 
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